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Câu 1: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b nằm trên 1 cặp NST. Theo lí thuyết, cách viết kiểu gen nào say đây đúng?


A. Aa/Bb
B. Aa/BB
C. AB/ab
D. AaBb

Câu 2: Ở thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá?

A. Tế bào mạch gỗ.
B. Tế bào mạch rây.
C. Tế bào khí khổng.
D. Tế bào mô giậu.

Câu 3: Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là


A. ARN và prôtêin.

B. ADN và tARN.



C. ADN và prôtêin histôn.
D. ADN và mARN.

Câu 4: Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là


A. 0,40
B. 0,16
C. 0,36
D. 0,48

Câu 5: Giả sử 1 loài sinh vật có bộ NST 
[image: image1.wmf]28

n

=

; các cặp NST được kí hiệu là A, a; B, b; D, d và E, e. Cá thể có bộ NST nào sau đây là thể ba?


A. AabDdEe.
B. aaBbddee.
C. AABbddee.
D. AaaBbDdee.

Câu 6: Nhà khoa học nào sau đây phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết với giới tính ở ruồi giấm?


A. T.H. Moocgan
B. G.J. Menđen
C. K. Coren
D. J. Mônô

Câu 7: Lai tế bào xôma của loài 1 có kiểu gen Aa với tế bào xôma của loài 2 có kiểu gen Bb, có thể thu được tế bào lai có kiểu gen


A. Aabb
B. AABB
C. AaBb
D. aaBb

Câu 8: Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?


A. Ruột non
B. Thực quản
C. Dạ dày
D. Ruột già

Câu 9: Ở cà độc dược, bộ NST lưỡng bội của loài 
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; theo lí thuyết loài này có thể xuất hiện tối đa bao nhiêu thể I?


A. 24
B. 48
C. 23
D. 12

Câu 10: Trong quá trình nhân đôi ADN enzim nào say đây lắp các nuclêôtit vào mạch mới ADN?


A. ADN polymeraza
B. Primaza
C. ARN polymeraza
D. Lygaza

Câu 11: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ chế AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?


A. 6
B. 4
C. 8
D. 2
Câu 12: Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là


A. biến dị tổ hợp
B. thường biến
C. đột biến NST
D. đột biến gen

Câu 13: Công nghệ tế bào đã đạt được thành tựu nào sau đây?


A. Tạo ra cừu Đôly.


B. Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp 
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-

carôten ở trong hạt.


C. Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất lá cao


D. Tạo ra chủng vi khuẩn E. coli có khả năng sản xuất insulin của người.

Câu 14: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể?


A. Đột biến.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.


C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Giao phối ngẫu nhiên.

Câu 15: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?


A. Bộ xương của người Việt Cổ đã được tìm thấy trong các lớp đất ở Chùa Sò – xã Thạch Lạc có niên đại hơn 4 ngàn năm.


B. Các axit amin trong chuỗi 
[image: image4.wmf]b

-

hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau.


C. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.


D. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

Câu 16: Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính


A. thoái hóa
B. đặc hiệu
C. phổ biến
D. liên tục

Câu 17: Một gen ở sinh vật nhân thực có 300 nuclêôtit loại A, 400 nuclêôtit loại G. Gen này có chiều dài bao nhiêu Angstron?


A. 2380 
[image: image5.wmf]Å


B. 1020 
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C. 4760 
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D. 1360 
[image: image8.wmf]Å


Câu 18: Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ – 3’.


B. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.


C. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm.


D. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là enzim ADN – pôlimeraza.

Câu 19: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.

II. Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.

III. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.

IV. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.


A. 3
B. 2
C. 4
D. 1

Câu 20: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 2 ruổi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 21: Cho biết alen trội là trội hoàn toàn, theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1?

A. 
[image: image13.wmf]Aaaa

´


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 22: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, đột biến xảy ra ở vị trí nào sau đây của opêron có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã ngay cả khi môi trường có lactôzơ?


A. Vùng khởi động P.

B. Gen cấu trúc Z.


C. Vùng vận hành O.

D. Gen cấu trúc Y.
Câu 23: Một NST có trình tự các gen là 
[image: image17.wmf]ABCDEFGHI

·

 bị đột biến thành NST có trình tự các gen là 
[image: image18.wmf]ADCBEFGHI
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. Đây là dạng đột biến nào?


A. Mất đoạn.
B. Chuyển đoạn.
C. Lặp đoạn.
D. Đảo đoạn.

Câu 24: Trong quá trình giảm phân ở cơ chế có kiểu gen AaBb, ở tất cả các tế bào cặp nhiễm sắc thể Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân 2 diễn ra bình thường. Cơ thể này giảm phân tạo ra những loại giao tử nào?

A. AaB, Aab, B, b
B. Abb, aBb, A, a
C. AB, Ab, aB, ab
D. AaB, Aab, Abb, aBb

Câu 25: Một đột biến điểm có thể làm giảm tối đa bao nhiêu liên kết hiđrô?


A. 2 liên kết
B. 3 liên kết
C. 1 liên kết
D. 4 liên kết

Câu 26: Phép lai: 
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 thu được 
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. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, 
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 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?


A. 10
B. 4
C. 6
D. 8

Câu 27: Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.
III. Pha sáng sử dụng nước làm nguyên liệu.

IV. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ của ánh sáng.


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 28: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.


B. Di – nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.


C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.


D. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

Câu 29: Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

II. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt.

III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới.

IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào.


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 30: Tính trạng chiều cao của một loài thực vật do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau và tương tác theo kiểu cộng gộp. Khi trong kiểu gen có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 10 cm, cây thấp nhất có chiều cao 100 cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được 
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. Tiếp tục cho các cây 
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 giao phấn ngẫu nhiên thu được 
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. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:

I. Ở 
[image: image25.wmf]2
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 loại cây cao 130 cm chiếm tỉ lệ cao nhất.

II. Ở 
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 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình cây cao 110 cm.

III. Cây cao 120 cm ở 
[image: image27.wmf]2
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 chiếm tỉ lệ 3/32.

IV. Ở 
[image: image28.wmf]2
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 có 7 kiểu hình và 27 kiểu gen.


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 31: Cho phép lai 
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  thu được 
[image: image30.wmf]1
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. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết ở 
[image: image31.wmf]1
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, số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ


A. 17,5%
B. 25,5%
C. 12,5%
D. 37,5%
Câu 32: Ở một loài thực vật alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp nằm trên cặp NST số 1. Alen B quy định ha đỏ, alen b quy định hoa trắng nằm trên cặp NST số 2. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số các alen: 
[image: image32.wmf]A0,7;a0,3;B0,8;b0,2
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình cây thân thấp, hoa đỏ trong quần thể bằng bao nhiêu? Biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa.


A. 8,64%
B. 87,36%
C. 3,64%
D. 0,36%

Câu 33: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.

(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.

(3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.

(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 34: Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau:

	Côđon
	5’GAU3’

5’GAX3’
	5’UAU3’

5’UAX3’
	5’AGU3’

5’AGX3’
	5’XAU3’

5’XAX3’

	Axit amin
	Aspactic
	Tirôzin
	Xêrin
	Histiđin


Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen M có trình tự nuclêôtit là 3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’. Alen M bị đột biến điểm tạo ra 4 alen có trình tự nuclêôtit ở đoạn mạch này như sau:
Alen 
[image: image33.wmf]1

M

: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.

Alen 
[image: image34.wmf]2

M

: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’

Alen 
[image: image35.wmf]3

M

: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’

Alen 
[image: image36.wmf]4

M

: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’

Theo lí thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do alen M mã hóa?


A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 35: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyển?


A. 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa

B. 100%Aa


C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa
D. 0,6AA : 0,4aa

Câu 36: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Phép lai P: Cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image37.wmf]´

Cây thân cao, hoa đỏ, thu được 
[image: image38.wmf]1
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. Theo lý thuyết, nếu 
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 xuất hiện kiểu hình thân cao, hoa đỏ thì tỉ lệ kiểu hình này có thể là

A. 6,25%
B. 75,00%
C. 12,50%
D. 18,75%

Câu 37: Xét 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
[image: image40.wmf]ABDe

abdE

 giảm phân tạo giao tử. Cho biết có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen ở 1 cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là

A. 2
B. 6
C. 8
D. 10

Câu 38: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là


[image: image41.wmf]ABdEABDeabde
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. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

I. 
[image: image42.wmf]1
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 có 14 loại kiểu gen.

II. 
[image: image43.wmf]2

F

 có 1/5 số cây đồng hợp 4 cặp gen lặn.

III. 
[image: image44.wmf]3
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 có 9/640 số cây đồng hợp 3 cặp gen lặn.

IV. 
[image: image45.wmf]3
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 và 
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 đều có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.


A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 39: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả 2 bệnh di truyền ở người, trong đó có một bệnh do gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất cặp vợ chồng 13-14 sinh đứa con đầu lòng bị hai bệnh là bao nhiêu?

[image: image47.png]Ghichi:
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A. 1/80
B. 63/80
C. 17/32
D. 9/20

Câu 40: Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 ruồi đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phối với nhau, tạo ra 
[image: image48.wmf]1

F

 gồm 24 loại kiểu gen và có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở 
[image: image49.wmf]1

F

, số ruồi có 4 alen trội chiếm tỉ lệ

A. 1/3
B. 2/3
C. 13/30
D. 17/30
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Câu 1: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b nằm trên 1 cặp NST. Theo lí thuyết, cách viết kiểu gen nào say đây đúng?


A. Aa/Bb
B. Aa/BB
C. AB/ab
D. AaBb

Lời giải:

Phương pháp: Trên 1 NST chỉ có 1 alen của 1 gen.

Cách giải: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b nằm trên 1 cặp NST. Cách viết đúng là AB/ab

Chọn C.
Câu 2: Ở thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá?


A. Tế bào mạch gỗ.
B. Tế bào mạch rây.
C. Tế bào khí khổng.
D. Tế bào mô giậu.

Lời giải:

Phương pháp:

Hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua cutin.

Thoát hơi nước qua khí khổng: là chủ yếu, do đó sự điều tiết độ mở của khí khổng là quan trọng nhất.

Độ mở của khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng gọi là tế bào hạt đậu.

Cách giải:
Thoát hơi nước qua khí khổng: là chủ yếu, do đó sự điều tiết độ mở của khí khổng là quan trọng nhất.

Tế bào khí khổng điều tiết quá trình thoát hơi nước nhờ sự đóng mở.

Chọn C.
Câu 3: Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là


A. ARN và prôtêin.

B. ADN và tARN.



C. ADN và prôtêin histôn.
D. ADN và mARN.

Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực.

Cách giải: Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là ADN và protein histon.

Chọn C.

Câu 4: Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là


A. 0,40
B. 0,16
C. 0,36
D. 0,48

Lời giải:

Phương pháp: Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: 
[image: image50.wmf]22
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Cách giải:
Tần số alen 
[image: image51.wmf]a1
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tần số alen A 
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Tần số kiểu gen aa 
[image: image54.wmf]2
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Chọn C.
Câu 5: Giả sử 1 loài sinh vật có bộ NST 
[image: image55.wmf]28
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; các cặp NST được kí hiệu là A, a; B, b; D, d và E, e. Cá thể có bộ NST nào sau đây là thể ba?


A. AabDdEe.
B. aaBbddee.
C. AABbddee.
D. AaaBbDdee.
Lời giải:

Phương pháp: Thể ba: 
[image: image56.wmf]2n1
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 (thừa 1 NST ở cặp NST nào đó)

Cách giải: Cá thể có bộ NST: AaaBbDdee là thể ba.

Chọn D.
Câu 6: Nhà khoa học nào sau đây phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết với giới tính ở ruồi giấm?


A. T.H. Moocgan
B. G.J. Menđen
C. K. Coren
D. J. Mônô

Lời giải:
T.H. Moocgan đã nghiên cứu trên ruồi giấm và phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết với giới tính.

Menđen: QL phân li và PLĐL.

Coren: Di truyền tế bào chất.

Mônô: Mô hình Operon Lac.

Chọn A.
Câu 7: Lai tế bào xôma của loài 1 có kiểu gen Aa với tế bào xôma của loài 2 có kiểu gen Bb, có thể thu được tế bào lai có kiểu gen


A. Aabb
B. AABB
C. AaBb
D. aaBb

Lời giải:

Phương pháp: Lai sinh dưỡng tạo ra tế bào lai mang bộ NST của 2 tế bào đem lai.

Cách giải: Tế bào 1 (Aa) 
[image: image57.wmf]´

tế bào 2 (Bb) 
[image: image58.wmf]®

 tế bào lai: AaBb.

Chọn C.
Câu 8: Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?


A. Ruột non
B. Thực quản
C. Dạ dày
D. Ruột già

Lời giải: Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở ruột non, ở đây có các enzyme tiêu hóa.

Chọn A.
Câu 9: Ở cà độc dược, bộ NST lưỡng bội của loài 
[image: image59.wmf]24
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; theo lí thuyết loài này có thể xuất hiện tối đa bao nhiêu thể I?


A. 24
B. 48
C. 23
D. 12
Lời giải:

Phương pháp: Một loài có bộ NST 2n NST


+ Thể một, thể ba, thể không: 
[image: image60.wmf]1
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+ Thể một kép, thể ba kép: 
[image: image61.wmf]2
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Cách giải: 


[image: image62.wmf]2n24n12
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 (có 12 cặp NST).

Số loại thể một có thể là 12.

Chọn D.
Câu 10: Trong quá trình nhân đôi ADN enzim nào say đây lắp các nuclêôtit vào mạch mới ADN?


A. ADN polymeraza
B. Primaza
C. ARN polymeraza
D. Lygaza

Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào vai trò của các loại enzyme.

Cách giải: Enzime ADN pôlimeraza có vai trò: Lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

B: enzyme tổng hợp đoạn mồi

C: enzyme phiên mã

D: enzyme nối ligaza

Chọn A.
Câu 11: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ chế AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?


A. 6
B. 4
C. 8
D. 2

Lời giải:

Phương pháp: Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 
[image: image63.wmf]n
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 loại giao tử.

Cách giải: Cơ thể AaBBDd có 2 cặp gen dị hợp 
[image: image64.wmf]®

tạo ra tối đa 
[image: image65.wmf]2
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loại giao tử.

Chọn B.
Câu 12: Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là


A. biến dị tổ hợp
B. thường biến
C. đột biến NST
D. đột biến gen

Lời giải:
Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến).

Biến dị tổ hợp: sự biến đổi kiểu hình dựa trên việc tổ hợp lại vật chất di truyền của P.

Đột biến NST: thay đổi về cấu trúc, số lượng NST.

Đột biến gen: thay đổi về cấu trúc của gen.

Chọn B.
Câu 13: Công nghệ tế bào đã đạt được thành tựu nào sau đây?


A. Tạo ra cừu Đôly.

B. Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp 
[image: image66.wmf]b
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carôten ở trong hạt.


C. Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất lá cao


D. Tạo ra chủng vi khuẩn E. coli có khả năng sản xuất insulin của người.

Lời giải:
Thành tựu của công nghệ tế bào là: Tạo ra cừu Đôly.

B, D: Công nghệ gen.

C: Gây đột biến.

Chọn A.
Câu 14: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể?


A. Đột biến.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Giao phối ngẫu nhiên.

Lời giải:

Phương pháp:

Đột biến Thay đổi tần số alen rất chậm

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen.

Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi.

Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào.

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen.

Cách giải: Yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

- Các yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền hay phiêu bạt di truyền)


+ Gồm: Dịch bệnh, thiên tai,…


+ Đặc điểm: Làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định. Một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và 1 alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

Chọn B.
Câu 15: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?


A. Bộ xương của người Việt Cổ đã được tìm thấy trong các lớp đất ở Chùa Sò – xã Thạch Lạc có niên đại hơn 4 ngàn năm.

B. Các axit amin trong chuỗi 
[image: image67.wmf]b
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hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau.


C. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.


D. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

Lời giải:

Phương pháp: Phân loại bằng chứng tiến hóa
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Cách giải: Bằng chứng tiến hóa trực tiếp là các hóa thạch.

A: Hóa thạch

B: Bằng chứng sinh học phân tử.

C: Bằng chứng tế bào.

D: Cơ quan tương đồng.

Chọn A.
Câu 16: Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính


A. thoái hóa
B. đặc hiệu
C. phổ biến
D. liên tục

Lời giải:

Phương pháp:
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Cách giải: Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính phổ biến.

Chọn C.
Câu 17: Một gen ở sinh vật nhân thực có 300 nuclêôtit loại A, 400 nuclêôtit loại G. Gen này có chiều dài bao nhiêu Angstron?


A. 2380 
[image: image70.wmf]Å


B. 1020 
[image: image71.wmf]Å


C. 4760 
[image: image72.wmf]Å


D. 1360 
[image: image73.wmf]Å


Lời giải:

Phương pháp:

Bước 1: Tính số nuclêôtit của gen.


[image: image74.wmf]N2A2G;AT;GX
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Bước 2: Tính chiều dài của gen

CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nuclêôtit 
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Cách giải:
Tổng số nuclêôtit của gen là: 
[image: image77.wmf]N2A2G1400
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 nucleotit.

Chiều dài của gen là: 
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Chọn A.
Câu 18: Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ – 3’.

B. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.


C. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm.


D. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là enzim ADN – pôlimeraza.

Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào đặc điểm của quá trình phiên mã.

Cách giải:

A đúng.

B sai, quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

C sai, phiên mã là quá trình tổng hợp ARN nên không có sự tham gia của riboxom.

D sai, ARN polimeraza mới xúc tác cho quá trình phiên mã.

Chọn A.
Câu 19: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.

II. Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.

III. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.

IV. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.


A. 3
B. 2
C. 4
D. 1

Lời giải:

Phương pháp:

- Áp lực máu tác dụng lên thành mạch được gọi là huyết áp. Huyết áp bị ảnh hưởng bởi lực co cơ tim, lượng máu, độ quánh của máu và sự đàn hồi của thành mạch máu.


+ Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng do, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.


+ Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm do càng xa tim, tác động của lực co cơ tim càng giảm.

+ Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm do càng xa tim, tác động của lực co cơ tim càng giảm.

- Huyết áp giảm dần trong hệ mạch theo chiều từ động mạch tới mao mạch tới tĩnh mạch.

- Vận tốc máu là tốc độ máu chảy trong một giây, bị ảnh hưởng bởi tổng tiết diện mạch và chênh lệch huyết áp giữa 2 đầu đoạn mạch. Mao mạch có tổng tiết diện mạch lớn nên vận tốc máu nhất chậm nhất ở mao mạch.

Cách giải:
Phát biểu: “Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch” là sai. Huyết áp giảm dần trong hệ mạch.

Vậy có 3 phát biểu đúng.

Chọn A.
Câu 20: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 2 ruổi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải:

Phương pháp: 

Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con 
[image: image83.wmf]®

 Kiểu gen của P.

Gen trên NST X di truyền chéo.

Cách giải:

Con cái chỉ có mắt đỏ 
[image: image84.wmf]®

 ruồi bố có kiểu gen 
[image: image85.wmf]A
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Con đực có mắt đỏ và mắt trắng 
[image: image86.wmf]®

 ruồi mẹ có kiểu gen 
[image: image87.wmf]Aa
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Chọn D.
Câu 21: Cho biết alen trội là trội hoàn toàn, theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1?


A. 
[image: image88.wmf]Aaaa
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B. 
[image: image89.wmf]AAAA
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C. 
[image: image90.wmf]AAAa
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D. 
[image: image91.wmf]AaAa

´


Lời giải: Phép lai 
[image: image92.wmf]Aaaa1Aa:1aa

´®®

có tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1.

Chọn A.
Câu 22: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, đột biến xảy ra ở vị trí nào sau đây của opêron có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã ngay cả khi môi trường có lactôzơ?


A. Vùng khởi động P.

B. Gen cấu trúc Z.


C. Vùng vận hành O.

D. Gen cấu trúc Y.

Lời giải:

Phương pháp: Trong điều kiện có lactose, các gen cấu trúc không được phiên mã nếu:


+ ARN polimeraza không liên kết được với P.
Cách giải:

Nếu đột biến ở vùng khởi động làm cho enzyme ARN polimeraza không liên kết được thì các gen cấu trúc không được phiên mã kể cả khi môi trường có lactose.

Ta có thể loại trừ nhanh: 3 gen cấu trúc có vai trò tương tự nhau 
[image: image93.wmf]®

 đột biến ở gen cấu trúc 
[image: image94.wmf]®

 ảnh hưởng tới protein do gen đó mã hóa.

Nếu đột biến ở vùng vận hành làm cho protein ức chế không liên kết được thì các gen cấu trúc luôn được phiên mã kể cả khi môi trường không có lactose.

Chọn A.
Câu 23: Một NST có trình tự các gen là 
[image: image95.wmf]ABCDEFGHI

·

 bị đột biến thành NST có trình tự các gen là 
[image: image96.wmf]ADCBEFGHI

·

. Đây là dạng đột biến nào?


A. Mất đoạn.
B. Chuyển đoạn.
C. Lặp đoạn.
D. Đảo đoạn.
Lời giải:

Phương pháp: So sánh trình tự gen trên NST 
[image: image97.wmf]®

 dạng đột biến.

Cách giải:
Trước đột biến: 
[image: image98.wmf]ABCDEFGHI

·


Sau đột biến: 
[image: image99.wmf]ADCBEFGHI

·



[image: image100.wmf]®

 dạng đột biến: đảo đoạn BCD, dạng đột biến này không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST.

Chọn D.
Câu 24: Trong quá trình giảm phân ở cơ chế có kiểu gen AaBb, ở tất cả các tế bào cặp nhiễm sắc thể Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân 2 diễn ra bình thường. Cơ thể này giảm phân tạo ra những loại giao tử nào?


A. AaB, Aab, B, b
B. Abb, aBb, A, a
C. AB, Ab, aB, ab
D. AaB, Aab, Abb, aBb

Lời giải:

Phương pháp: Đột biến điểm là loại đột biến chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit.

A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro.

G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.

Cách giải: Đột biến mất 1 cặp G – X có thể làm giảm tối đa 3 liên kết hidro.

Chọn B.
Câu 25: Một đột biến điểm có thể làm giảm tối đa bao nhiêu liên kết hiđrô?


A. 2 liên kết
B. 3 liên kết
C. 1 liên kết
D. 4 liên kết

Lời giải:

Phương pháp: Đột biến điểm là loại đột biến chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit.

A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro.

G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.

Cách giải: Đột biến mất 1 cặp G – X có thể làm giảm tối đa 3 liên kết hidro.

Chọn B.
Câu 26: Phép lai: 
[image: image101.wmf]AbAb
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 thu được 
[image: image102.wmf]1
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. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, 
[image: image103.wmf]1
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 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?


A. 10
B. 4
C. 6
D. 8

Lời giải:

Phương pháp: P dị hợp 2 cặp gen, hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen.

Cách giải:

[image: image104.wmf]1
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 10 loại kiểu gen.

Chọn A.
Câu 27: Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

III. Pha sáng sử dụng nước làm nguyên liệu.

IV. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ của ánh sáng.


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Lời giải:

Phương pháp: Đột biến Thay đổi tần số alen rất chậm

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen.

Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi

Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào.

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen.

Cách giải:
Phát biểu đúng là A, các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen, tần số kiểu gen của quần thể nhanh chóng và đột ngột.

Ý B sai vì di nhập gen làm thay đổi tần số alen của quần thể xảy ra di – nhập gen.

Ý C sai vì đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.

Ý D sai vì giao phối ngẫu nhiên làm thành phần kiểu gen của quần thể phân hóa thành các dòng thuần.

Chọn A.
Câu 28: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

B. Di – nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.


C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.


D. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

Lời giải:

Phương pháp: Đột biến Thay đổi tần số alen rất chậm

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen.

Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi

Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào.

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen.

Cách giải:
Phát biểu đúng là A, các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen, tần số kiểu gen của quần thể nhanh chóng và đột ngột.

Ý B sai vì di nhập gen làm thay đổi tần số alen của quần thể xảy ra di – nhập gen.

Ý C sai vì đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.

Ý D sai vì giao phối ngẫu nhiên làm thành phần kiểu gen của quần thể phân hóa thành các dòng thuần.

Chọn A.
Câu 29: Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

II. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt.

III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới.

IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào.


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Lời giải:

Phương pháp: Dị đa bội: Tăng số bộ đơn bội của 2 loài khác nhau.

VD: 
[image: image105.wmf]AB
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Cách giải:
I đúng.

II sai vì thể dị đa bội có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội nên thường có khả năng sinh sản hữu tính bình thường 
[image: image106.wmf]®

có hạt.

III đúng.

IV đúng, vì dung hợp tế bào trần khác loài sẽ tạo nên tế bào song nhị bội.
Chọn A.
Câu 30: Tính trạng chiều cao của một loài thực vật do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau và tương tác theo kiểu cộng gộp. Khi trong kiểu gen có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 10 cm, cây thấp nhất có chiều cao 100 cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được 
[image: image107.wmf]1
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. Tiếp tục cho các cây 
[image: image108.wmf]1
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 giao phấn ngẫu nhiên thu được 
[image: image109.wmf]2
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. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:

I. Ở 
[image: image110.wmf]2

F

 loại cây cao 130 cm chiếm tỉ lệ cao nhất.

II. Ở 
[image: image111.wmf]2

F

 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình cây cao 110 cm.

III. Cây cao 120 cm ở 
[image: image112.wmf]2
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 chiếm tỉ lệ 3/32.

IV. Ở 
[image: image113.wmf]2
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 có 7 kiểu hình và 27 kiểu gen.


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Lời giải:

Phương pháp:

Áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu hình chứa a alen trội 
[image: image114.wmf]a
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 trong đó m là số cặp gen dị hợp

(1) Số kiểu gen tối đa = 3số cặp gen quy định  (mỗi cặp gen có 3 kiểu gen)

(2) Số kiểu hình 
[image: image115.wmf]2n1
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 (vì có tối đa 
[image: image116.wmf]2n1
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 trường hợp alen trội: từ 
[image: image117.wmf]12n

®

); n là số cặp gen quy định.

Cách giải:

[image: image118.wmf]1
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I đúng, ở 
[image: image119.wmf]2
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 cây có chiều cao 130 cm mang số alen trội: 
[image: image120.wmf]130100
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 tỉ lệ kiểu gen mang 3 alen trội 
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II đúng, cây có chiều cao 110 cm mang số alen trội: 
[image: image122.wmf]110100
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có 3 loại kiểu gen: Aabbdd; aaBbdd; aabbDd.
III sai, cây cao 120 cm (có 2 alen trội) có tỉ lệ 
[image: image123.wmf]2
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IV đúng.
(1) Số kiểu gen tối đa = 3số cặp gen quy định (mỗi cặp gen có 3 kiểu gen) 
[image: image124.wmf]3
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(2) Số kiểu hình 
[image: image125.wmf]2n17

=+=

 (vì có tối đa 
[image: image126.wmf]2n1
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 trường hợp alen trội: từ 
[image: image127.wmf]12n
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); n là số cặp gen quy định.

Chọn B.
Câu 31: Cho phép lai 
[image: image128.wmf]BDBd
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  thu được 
[image: image129.wmf]1

F

. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết ở 
[image: image130.wmf]1

F

, số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ


A. 17,5%
B. 25,5%
C. 12,5%
D. 37,5%

Lời giải:

Phương pháp:

Bước 1: Tính tỉ lệ giao tử.

Giao tử liên kết = (1 – f)/2; giao tử hoán vị = f/2

Bước 2: Tính tỉ lệ kiểu gen dị hợp 3 cặp gen.

Cách giải:
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Chọn C.
Câu 32: Ở một loài thực vật alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp nằm trên cặp NST số 1. Alen B quy định ha đỏ, alen b quy định hoa trắng nằm trên cặp NST số 2. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số các alen: 
[image: image134.wmf]A0,7;a0,3;B0,8;b0,2
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình cây thân thấp, hoa đỏ trong quần thể bằng bao nhiêu? Biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa.


A. 8,64%
B. 87,36%
C. 3,64%
D. 0,36%

Lời giải:

Phương pháp:

Bước 1: Tính tỉ lệ thân thấp, hoa đỏ

Quần thể cân bằng di truyển có cấu trúc: 
[image: image135.wmf]22
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Bước 2: Tính tỉ lệ thân thấp hoa đỏ.

Cách giải:

Tần số alen: 
[image: image136.wmf]A0,7;a0,3;B0,8;b0,2
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Thân thấp, hoa đỏ có dạng: 
[image: image137.wmf]aaB
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+ Thân thấp 
[image: image138.wmf]2
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+ Hoa đỏ = 1 – hoa trắng 
[image: image139.wmf]2
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[image: image140.wmf]®

 tỉ lệ thân thấp hoa đỏ: 
[image: image141.wmf]0,090,968,64%
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Chọn A.
Câu 33: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.

(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.

(3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.

(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Lời giải: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, các phát biểu đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới là: cả 4 phát biểu trên.

Chọn D.
Câu 34: Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau:

	Côđon
	5’GAU3’

5’GAX3’
	5’UAU3’

5’UAX3’
	5’AGU3’

5’AGX3’
	5’XAU3’

5’XAX3’

	Axit amin
	Aspactic
	Tirôzin
	Xêrin
	Histiđin


Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen M có trình tự nuclêôtit là 3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’. Alen M bị đột biến điểm tạo ra 4 alen có trình tự nuclêôtit ở đoạn mạch này như sau:

Alen 
[image: image142.wmf]1

M

: 3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.

Alen 
[image: image143.wmf]2

M

: 3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’

Alen 
[image: image144.wmf]3

M

: 3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’

Alen 
[image: image145.wmf]4

M

: 3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’

Theo lí thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do alen M mã hóa?


A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Lời giải:

Phương pháp:

Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: 
[image: image146.wmf]AU;TA;GX;XG
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Từ trình tự mARN suy ra trình tự axit amin.

Cách giải:
Bình thường: 3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’

mARN        : 5’AUG GAU XAU UAX AGU…UAG3’

Trình tự aa  : Met – Asp – His – Tyr – Ser - ….KT

	
	Trình tự
	Thay đổi trên mARN
	Axit amin thay đổi

	Bình thường
	3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’
	
	

	
[image: image147.wmf]1
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	3’TAX XTG GTA ATG TXA….ATX5’
	5’GAX3’
	Không đổi

	
[image: image148.wmf]2
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	3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’
	5’XAX3’
	Không đổi

	
[image: image149.wmf]3
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	3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’
	5’XAX3’
	His

	
[image: image150.wmf]4
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	3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’
	5’AGX3’
	Không đổi


Vậy có 1 trường hợp làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit

Chọn C.    
Câu 35: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyển?


A. 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa

B. 100%Aa


C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa
D. 0,6AA : 0,4aa

Lời giải:

Phương pháp:
Quần thể có thành phần kiểu gen: 
[image: image151.wmf]xAA:yAa:zaa


Quần thể cân bằng di truyền thỏa mãn công thức: 
[image: image152.wmf]y
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Cách giải:

Quần thể đạt cân bằng di truyền là quần thể 
[image: image153.wmf]C:0,25AA:0,5Aa:0,25aa


Chọn C.
Câu 36: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Phép lai P: Cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image154.wmf]´

Cây thân cao, hoa đỏ, thu được 
[image: image155.wmf]1

F

. Theo lý thuyết, nếu 
[image: image156.wmf]1

F

 xuất hiện kiểu hình thân cao, hoa đỏ thì tỉ lệ kiểu hình này có thể là


A. 6,25%
B. 75,00%
C. 12,50%
D. 18,75%

Lời giải:

Phương pháp:
Sử dụng công thức: 
[image: image157.wmf]AB0,5aabb;
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A-bb/aaB- 
[image: image158.wmf]0,25aabb;

=-

 
[image: image159.wmf]AB
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A-bb/aaB- 
[image: image160.wmf]0,75
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Áp dụng khi P dị hợp 2 cặp gen.

Cách giải:
Cách 1: Thân cao hoa đỏ 
[image: image161.wmf]´

thân cao hoa đỏ 
[image: image162.wmf](
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Có 2 trường hợp có thể xảy ra

TH1: 2 cây thân cao hoa đỏ này dị hợp 2 cặp gen: 
[image: image163.wmf]AaBbAaBbAB
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9/16 = 56,25%

TH2: các kiểu gen còn lại.

VD: 
[image: image164.wmf]AABbAaBbAB0,75
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[image: image165.wmf]AABB
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 Các cây thân cao hoa đỏ 
[image: image166.wmf]®

100% thân cao, hoa đỏ.

Cách 2:

Ta xét từng cặp tính trạng:

Thân cao 
[image: image167.wmf]´

thân cao 
[image: image168.wmf]®

 Thân caomin = 0,75 khi 
[image: image169.wmf]AaAa
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Hoa đỏ 
[image: image170.wmf]´

hoa đỏ  
[image: image171.wmf]®

 Hoa đỏmin = 0,75 khi 
[image: image172.wmf]BbBb
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Vậy tỉ lệ thân cao hoa đỏ đạt giá trị nhỏ nhất là 
[image: image173.wmf]2
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[image: image174.wmf]®

 loại A, C, D.

Chọn B.

Câu 37: Xét 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
[image: image175.wmf]ABDe

abdE

 giảm phân tạo giao tử. Cho biết có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen ở 1 cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là


A. 2
B. 6
C. 8
D. 10

Lời giải:

Phương pháp:
Một tế bào có kiểu gen 
[image: image176.wmf]AB

ab

 giảm phân:


+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.


+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1;

GT liên kết: AB, ab; GT hoán vị: Ab, aB.

Cách giải:

2 tế bào có kiểu gen 
[image: image177.wmf]ABDe

abdE

 giảm phân không có HVG 
[image: image178.wmf]®

 cho tối đa 4 loại giao tử liên kết.

1 tế bào có kiểu gen 
[image: image179.wmf]ABDe

abdE

 giảm phân có HVG cho 2 loại giao tử liên kết (là 2 trong 4 loại của 2 tế bào trên tạo ra) và 2 loại giao tử hoán vị (mới).

Vậy 3 tế bào giảm phân cho 6 loại giao tử.

Chọn B.
Câu 38: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là


[image: image180.wmf]ABdEABDeabde

0,4:0,4:0,2

aBdEaBdeabde

. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

I. 
[image: image181.wmf]1

F

 có 14 loại kiểu gen.

II. 
[image: image182.wmf]2

F

 có 1/5 số cây đồng hợp 4 cặp gen lặn.

III. 
[image: image183.wmf]3

F

 có 9/640 số cây đồng hợp 3 cặp gen lặn.

IV. 
[image: image184.wmf]3

F

 và 
[image: image185.wmf]4

F

 đều có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.


A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Lời giải:

Phương pháp:

Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, quy ước gen

Bước 2: Biện luận kiểu gen của người 13, 14

Bước 3: Tính yêu cầu của đề bài.

Cách giải:
Xét bệnh P: Bố mẹ 10 – 11 bình thường sinh ra con gái 15 bị bệnh 
[image: image186.wmf]®

 Bệnh do gen lặn trên NST thường.


[image: image187.wmf]®

 bệnh Q do gen trên NST giới tính.

Quy ước: A- bình thường; a- bị bệnh P; B- bình thường; b- bị bệnh Q.

Người 14:


+ Có em gái 15: 
[image: image188.wmf]aaP:AaAa14:1AA:2Aa
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+ Có em gái 16: 
[image: image189.wmf]bBbBBBBb
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 Người 14: 
[image: image191.wmf](
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Người 13:


+ không bị bệnh Q: 
[image: image192.wmf]B
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+ Bệnh P: Mẹ (8): Aa 
[image: image193.wmf]´

bố (7) (1AA:2Aa) (tương tự người 14) 
[image: image194.wmf](
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[image: image195.wmf]®

người 13: 2AA:3Aa


[image: image196.wmf]®

 Người 13: 
[image: image197.wmf](
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Xét cặp vợ chồng 13 – 14: 
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[image: image199.wmf]®

 XS sinh con đầu lòng bị 2 bệnh là: 
[image: image200.wmf]b

31111

aaYX

1032480

´´´=


Chọn A.
Câu 39: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả 2 bệnh di truyền ở người, trong đó có một bệnh do gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất cặp vợ chồng 13-14 sinh đứa con đầu lòng bị hai bệnh là bao nhiêu?

[image: image201.png]Ghichi:
OO xnomg bibian.
bt I [T
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A. 1/80
B. 63/80
C. 17/32
D. 9/20

Lời giải:

Phương pháp:

Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, quy ước gen

Bước 2: Biện luận kiểu gen của người 13, 14

Bước 3: Tính yêu cầu của đề bài.

Cách giải:
Xét bệnh P: Bố mẹ 10 – 11 bình thường sinh ra con gái 15 bị bệnh 
[image: image202.wmf]®

 Bệnh do gen lặn trên NST thường.


[image: image203.wmf]®

 bệnh Q do gen trên NST giới tính.

Quy ước: A- bình thường; a- bị bệnh P; B- bình thường; b- bị bệnh Q.

Người 14:


+ Có em gái 15: 
[image: image204.wmf]aaP:AaAa14:1AA:2Aa
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+ Có em gái 16: 
[image: image205.wmf]bBbBBBBb
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[image: image206.wmf]®

 Người 14: 
[image: image207.wmf](
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Người 13:


+ không bị bệnh Q: 
[image: image208.wmf]B

XY



+ Bệnh P: Mẹ (8): Aa 
[image: image209.wmf]´

bố (7) (1AA:2Aa) (tương tự người 14) 
[image: image210.wmf](
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[image: image211.wmf]®

người 13: 2AA:3Aa


[image: image212.wmf]®

 Người 13: 
[image: image213.wmf](
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Xét cặp vợ chồng 13 – 14: 


[image: image214.wmf](
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[image: image215.wmf]®

 XS sinh con đầu lòng bị 2 bệnh là: 
[image: image216.wmf]b
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Chọn A.
Câu 40: Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 ruồi đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phối với nhau, tạo ra 
[image: image217.wmf]1

F

 gồm 24 loại kiểu gen và có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở 
[image: image218.wmf]1

F

, số ruồi có 4 alen trội chiếm tỉ lệ


A. 1/3
B. 2/3
C. 13/30
D. 17/30

Lời giải:

Phương pháp:
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền và kiểu gen của P
Bước 2: Tính tần số HVG dựa vào tỉ lệ kiểu hình ruồi có 3 tính trạng lặn.

Bước 3: Tính tỉ lệ ruồi cái mang 3 tính trạng trội và tỉ lệ đề bài yêu cầu.

Cách giải:


[image: image219.wmf]1

F

 xuất hiện kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
[image: image220.wmf]®

 P dị hợp các cặp gen.


[image: image221.wmf]1
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 có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực.


[image: image222.wmf]®

 Có sự liên kết với giới tính.


[image: image223.wmf]1
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 có 24 loại kiểu gen 
[image: image224.wmf]38
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[image: image225.wmf]®

 1 cặp gen PLĐL tạo 3 kiểu gen; 2 cặp gen nằm trên NST giới tính X, có HVG ở giới cái.

Ta có: 
[image: image226.wmf]bdbd
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 là giao tử hoán vị.

Kiểu gen của P là: 
[image: image227.wmf]BbB
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Ruồi cái trội về 3 tính trạng chiếm tỉ lệ: 
[image: image228.wmf]BD
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Ruồi cái có 4 alen trội:
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[image: image231.wmf]®

 Tổng là: 17/80

Trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở 
[image: image232.wmf]1

F

, số ruồi có 4 alen trội chiếm: 
[image: image233.wmf]17317
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Chọn D.
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